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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

             TẠI ĐÀ NẴNG   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
       

Bản án số: 68/2024/HS-PT                   

Ngày: 01/3/2024      
                    

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử  phúc  thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:  ông Vũ Thanh Liêm 

Các thẩm phán:     ông Trƣơng Công Thi 

                              bà Võ Thị Ngọc Dung 

- Thư ký phiên tòa: bà Dƣơng Thị Tuyết Trinh - Thẩm tra viên Tòa án 

nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên 

tòa: ông Đặng Thọ Định – Kiểm sát viên. 

Ngày 01 tháng 3 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà 

Nẵng, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 557/2023/TLPT-HS 

ngày 27 tháng 10 năm 2023 đối với bị cáo Lê Thương T về tội “Tổ chức cho 

người khác trốn đi nước ngoài trái phép”. Do có kháng cáo của bị cáo và kháng 

nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đối với Bản 

án hình sự sơ thẩm số 96/2023/HS-ST ngày 23 tháng 9 năm 2023 của Tòa án 

nhân dân thành phố Đà Nẵng. 

Bị cáo có kháng cáo, bị kháng nghị: 

LÊ THƢƠNG T, sinh ngày 20/9/1984 tại tỉnh Đồng Nai; Nơi cư trú: B T, 

phường T, thành phố B, tỉnh Đồng Nai; Nghề nghiệp: nội trợ; Trình độ văn hóa: 

12/12; Giới tính: nữ; Con ông Lê Trí V và bà Nguyễn Thị X; Không có chồng 

nhưng có 04 con (con lớn nhất sinh năm 2008 nhỏ nhất sinh năm 2023); Tiền án, 

tiền sự: không;  

Bị tạm giam ngày 25/12/2022; hủy bỏ biện pháp ngăn chặn cho bảo lãnh 

ngày 18/01/2023. Bị cáo hiện đang tại ngoại, vắng mặt. 

Ngoài ra, trong vụ án còn có những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

nhưng không có kháng cáo, không bị kháng cáo, kháng nghị nên Tòa án cấp 

phúc thẩm không triệu tập. 

  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20Th%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B05-15%20Topaz%20Twins,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BB%91ng%20Nh%E1%BA%A5t,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bi%C3%AAn%20H%C3%B2a,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B05-15%20Topaz%20Twins,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BB%91ng%20Nh%E1%BA%A5t,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bi%C3%AAn%20H%C3%B2a,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Tr%C3%AD%20Vi%E1%BB%87n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20X%C3%B4
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Năm 2019, Lê Thương T thông qua sự giới thiệu của một người bạn tên P 

(không rõ lai lịch) đã nhận giúp cho Trần Huy C  xuất cảnh sang Hàn Quốc dưới 

dạng du lịch và sau đó trốn ở lại để lao động. Lê Thương T thống nhất với Trần 

Huy C giá 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng). Tuy nhiên do tình hình dịch 

Covid-19 trong hai năm qua nên T vẫn chưa tổ chức được cho C xuất cảnh đi 

Hàn Quốc. 

Đầu năm 2022, cũng thông qua sự giới thiệu của P, T nhận giúp cho 04 

người gồm: Trần Thị T1; Đặng Hữu T2; Nguyễn Văn G; Trần Đình C1  (cùng 

quê tỉnh Hà Tĩnh) cũng xuất cảnh sang Hàn Quốc dưới dạng du lịch sau đó trốn 

ở lại để lao động. Đồng thời, T cũng nhận giúp cho Trần Đình C2 (Hà Tĩnh) 

cũng với hình thức như trên. Thương thỏa thuận với những người có nhu cầu 

nhập cảnh Hàn Quốc với mục đích trốn ở lại lao động chi phí mỗi người từ 

100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) đến 110.000.000 đồng (Một trăm mười 

triệu đồng), chuyển trước 60% đến 70% vào tài khoản của T mở tại ngân hàng 

TMCP S (S1) số 060184000523, sau khi có lịch trình bay sẽ chuyển hết số tiền 

còn lại. Từ ngày 08/01/2020 đến ngày 27/10/2022, T nhiều lần nhận tiền của các 

đối tượng với tổng số tiền 588.222.000 đồng (Năm trăm tám mươi tám triệu, hai 

trăm hai mươi hai ngàn đồng), cụ thể: Trần Huy C số tiền 100.572.000 đồng 

(Một trăm triệu năm trăm bảy mươi hai ngàn đồng); Trần Đình C1 số tiền 

103.000.000 đồng (Một trăm không ba triệu đồng); Trần Đình C2 và Trần Thị 

T1 số tiền 184.650.000 đồng (Một trăm tám mươi bốn triệu sáu trăm năm mươi 

ngàn đồng); Nguyễn Văn G số tiền 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng); 

Đặng Hữu T2 số tiền 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng). 

Sau khi nhận tiền, T lập một nhóm chat gồm 07 (bảy) người trên ứng dụng 

zalo có tên “Thương Thương” đăng ký bằng số điện thoại 0923878779 để 

hướng dẫn chi tiết cách đối phó với An ninh tại Việt Nam và Hàn Quốc để 

không bị nghi ngờ như ăn mặc lịch sự, quần áo sang trọng, va li đắt tiền, thái độ 

tự tin, nếu bị hỏi thì trả lời là nhân viên công ty TNHH MTV H đi du lịch Hàn 

Quốc, xóa hết tin nhắn. Quá trình đi du lịch tại Hàn Quốc, T biết những người 

có hộ khẩu tại Hà Tĩnh sẽ thuộc diện chú ý của Cảnh sát Hàn Quốc trong việc 

nhập cảnh nên Thương yêu cầu mọi người chụp ảnh hộ chiếu gửi qua nhóm 

zalo, sau đó T nhờ một người bạn xã hội tên N (không rõ lai lịch) sửa hình ảnh 

hộ chiếu trên bản ảnh để đổi thông tin phần nơi sinh của 06 (sáu) người này từ 

Hà Tĩnh sang Thành phố Hồ Chí Minh để dễ dàng trong quá trình xuất, nhập 

cảnh. T trả công cho N số tiền 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng). 

Ngày 09/11/2022, T nhờ bạn là Lê Thị Ánh T3 nhờ mua tour du lịch tại đảo 

J Hàn Quốc, T3 liên hệ với công ty TNHH C3 (địa chỉ: A T, quận H, thành phố 

Đà Nẵng) gặp anh Nguyễn Bá Đ (nhân viên công ty), T3 cho số điện thoại của T 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20Th%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Huy%20Ch%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20Th%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Huy%20Ch%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Huy%20Ch%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ch%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20H%E1%BB%AFu%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Gi%C3%A1p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20%C4%90%C3%ACnh%20C%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20%C4%90%C3%ACnh%20Chung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20S%C3%A0i%20G%C3%B2n%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20T%C3%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20S%C3%A0i%20G%C3%B2n%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20T%C3%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Sacombank
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Huy%20Ch%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20%C4%90%C3%ACnh%20C%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20%C4%90%C3%ACnh%20Chung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Gi%C3%A1p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20H%E1%BB%AFu%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20MTV%20H%C3%A0n%20Vi%E1%BB%87t%20L%E1%BB%81u%20X%E1%BA%BFp
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%E1%BB%9B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%E1%BB%9B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20%C3%81nh%20Tr%C3%A2m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%91%E1%BA%A3o%20Jeju%20H%C3%A0n%20Qu%E1%BB%91c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%91%E1%BA%A3o%20Jeju%20H%C3%A0n%20Qu%E1%BB%91c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%C3%A2m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20C%C3%A1t%20Vi%E1%BB%87t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20142%20Tr%C6%B0ng%20N%E1%BB%AF%20V%C6%B0%C6%A1ng,%20qu%E1%BA%ADn%20H%E1%BA%A3i%20Ch%C3%A2u,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20142%20Tr%C6%B0ng%20N%E1%BB%AF%20V%C6%B0%C6%A1ng,%20qu%E1%BA%ADn%20H%E1%BA%A3i%20Ch%C3%A2u,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20B%C3%A1%20%C4%90%E1%BA%A1t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%C3%A2m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%B0%C6%A1ng
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để anh Đ trực tiếp liên hệ. Ngày 10/11/2022, Đ chủ động liên hệ với T để tư vấn 

việc mua tour du lịch cho 06 (sáu) đối tượng nêu trên tại đảo J từ ngày 

24/11/2022 đến ngày 28/11/2022 với giá 9.490.000 đồng/01 người thì T đồng ý, 

T gửi ảnh 06 (sáu) hộ chiếu đã chỉnh sửa phần nơi sinh qua zalo cho Đ làm thủ 

tục. Thương thanh toán tiền tour cho Công ty TNHH C3 số tiền 57.000.000 

đồng (Năm mươi bảy triệu đồng). 

Lúc 01 giờ 35 phút ngày 24/11/2022, Trần Thị T1, Đặng Hữu T2, Trần 

Huy C, Trần Đình C2, Nguyễn Văn G, Trần Đình C1 khởi hành trên chuyến bay 

LJ 712 tại sân bay quốc tế Đ. Ngày 25/11/2022 các đối tượng trên bị Hải quan 

Hàn Quốc tạm giữ tại sân bay J vì hình ảnh trên hộ chiếu bị thay đổi so với hộ 

chiếu gốc, sau đó Cảnh sát Hàn Quốc từ chối cho nhập cảnh và di lý về sân bay 

quốc tế Đ. 

Ngày 24/12/2022, Lê Thương T đến Công an phường T, thành phố B, tỉnh 

Đồng Nai đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 96/2023/HS-ST ngày 23 tháng 9 năm 

2023 của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã quyết định: 

-Về tội danh: tuyên bố bị cáo Lê Thương T phạm tội “Tổ chức cho người 

khác trốn đi nước ngoài”. 

- Về hình phạt: căn cứ các điểm c, đ khoản 2 Điều 349, các điểm s, n 

khoản 1, khoản 2 Điều 51 và khoản 1 Điều 54 BLHS.  

Xử phạt: bị cáo Lê Thương T 03 (ba) năm tù, nhưng được trừ đi thời gian 

tạm giữ, tạm giam là 24 ngày (từ ngày 25/12/2022 đến ngày 18/01/2023). Thời 

hạn tù còn lại bị cáo phải chấp hành là 02 (hai) năm 11(mười một) tháng 06 

(sáu) ngày tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành 

án. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về phần xử lý vật chứng, biện 

pháp tư pháp, án phí và thông báo quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Ngày 28/9/2023, bị cáo Lê Thương T có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình 

phạt và xin được hưởng án treo. 

Ngày 19/10/2023, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà 

Nẵng ban hành Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 25/QĐ-VC2 đề nghị Tòa 

án cấp phúc thẩm áp dụng quy định tại điểm b khoản 3 Điều 349 Bộ luật Hình 

sự để xét xử bị cáo Lê Thương T, đồng thời tăng hình phạt đối với bị cáo T 

tương ứng với khung hình phạt nặng hơn. 

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Lê Thương T vắng mặt, nhưng tại đơn 

kháng cáo của bị cáo có nội dung xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án 

treo. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%A1t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%A1t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%91%E1%BA%A3o%20Jeju
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%A1t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20du%20l%E1%BB%8Bch%20C%C3%A1t%20Vi%E1%BB%87t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20H%E1%BB%AFu%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Huy%20Ch%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Huy%20Ch%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20%C4%90%C3%ACnh%20Chung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Gi%C3%A1p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20%C4%90%C3%ACnh%20C%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%C3%A2n%20bay%20qu%E1%BB%91c%20t%E1%BA%BF%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%C3%A2n%20bay%20Jeju
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%C3%A2n%20bay%20qu%E1%BB%91c%20t%E1%BA%BF%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%C3%A2n%20bay%20qu%E1%BB%91c%20t%E1%BA%BF%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20Th%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BB%91ng%20Nh%E1%BA%A5t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bi%C3%AAn%20H%C3%B2a,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bi%C3%AAn%20H%C3%B2a,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20Th%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20Th%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20Th%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20Th%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20Th%C6%B0%C6%A1ng
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Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng giữ nguyên Quyết 

định kháng nghị phúc thẩm số 25/QĐ-VC2 ngày 19/10/2023 của Viện trưởng 

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, đề nghị Hội đồng xét xử không 

chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê Thương T; chấp nhận kháng nghị nói trên 

của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, sửa bản án sơ 

thẩm, áp dụng điểm b khoản 3 Điều 349 Bộ luật Hình sự để xét xử bị cáo Lê 

Thương T về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép” và xử 

tăng hình phạt đối với bị cáo Lê Thương T tương ứng với khung hình phạt nặng 

hơn. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án; Căn cứ các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra tại phiên tòa; Căn cứ kết quả tranh tụng tại phiên tòa; Hội đồng xét xử 

nhận định: 

[1]. Về phần thủ tục tố tụng: tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Lê Thương T 

có đơn kháng cáo và bị kháng nghị nhưng có đơn xin hoãn phiên tòa với lý do 

mẹ đơn thân và đang bệnh, nhưng không có bệnh án. Đại diện Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị Hội đồng xét xử hoãn phiên tòa. Đây là 

phiên tòa phúc thẩm mở lần thứ hai, việc vắng mặt của bị cáo T không ảnh 

hưởng đến quá trình giải quyết vụ án nên căn cứ điểm c khoản 1 Điều 351 Bộ 

luật Tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử quyết định tiến hành xét xử vụ án. 

[2]. Về phần nội dung: quá trình điều tra vụ án và tại phiên tòa sơ thẩm, bị 

cáo Lê Thương T khai nhận tội, đối chiếu thấy phù hợp với các tài liệu, chứng 

cứ đã được thu thập có tại hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: 

Mặc dầu Lê Thương T biết rõ 06 công dân gồm: Trần Thị T1, Đặng Hữu T2, 

Trần Huy C, Trần Đình C2, Nguyễn Văn G và Trần Đình C1 (cùng quê tỉnh Hà 

Tĩnh) có nhu cầu nhập cảnh Hàn Quốc dưới hình thức du lịch, sau đó trốn ở lại 

Hàn Quốc lao động trái phép. Vì mục đích vụ lợi, Lê Thương T đã dùng nhiều 

thủ đoạn lừa dối cơ quan chức năng đưa 06 công dân nói trên xuất cảnh tại sân 

bay quốc tế Đ lúc 01 giờ 35 phút ngày 24/11/2022. Khi 06 công dân đến sân bay 

H thì bị cảnh sát Hàn Quốc phát hiện hình ảnh trên hộ chiếu bị thay đổi so với 

hộ chiếu gốc nên từ chối cho nhập cảnh và di lý về sân bay quốc tế Đ. 

Hành vi nêu trên của bị cáo Lê Thương T đã bị Tòa án nhân dân thành phố 

Đà Nẵng xét xử về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép” là 

có căn cứ, đúng người, đúng tội. 

[2.1]. Xét kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 

Đà Nẵng thì thấy: 

Kháng nghị nhận định: Đối với khoản tiền 40.000.000 đồng bị cáo khai đã 

đưa cho đối tượng tên N để thuê N làm giả thông tin trên bản ảnh của 06 hộ 

chiếu, cấp sơ thẩm cũng khấu trừ vào tổng số tiền bị cáo thu lợi bất chính là 

không đúng, bởi vì:  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20Th%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20Th%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20Th%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20Th%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20Th%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20Th%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20Th%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20H%E1%BB%AFu%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Huy%20Ch%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20%C4%90%C3%ACnh%20Chung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Gi%C3%A1p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20%C4%90%C3%ACnh%20C%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20Th%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%C3%A2n%20bay%20qu%E1%BB%91c%20t%E1%BA%BF%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%C3%A2n%20bay%20qu%E1%BB%91c%20t%E1%BA%BF%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%C3%A2n%20bay%20H%C3%A0n%20Qu%E1%BB%91c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%C3%A2n%20bay%20H%C3%A0n%20Qu%E1%BB%91c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%C3%A2n%20bay%20qu%E1%BB%91c%20t%E1%BA%BF%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20Th%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%E1%BB%9B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%E1%BB%9B
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Thứ nhất, ngoài lời khai của bị cáo T về việc đã đưa số tiền 40.000.000 

đồng cho người có tên là N thì không có bất cứ tài liệu nào khác chứng minh 

việc bị cáo T chuyển tiền cho N. Hội đồng xét xử nhận thấy, theo lời khai của bị 

cáo T là do 06 hộ chiếu này ở Hà Tĩnh là rất khó đi, khó duyệt tour vì người ở 

địa phương này hay lợi dụng việc đi tuor để tìm ở lại Hàn Quốc lao động nên T 

nhờ bạn tên N sửa hộ chiếu, khi gặp N thì T đưa cho N 40.000.000 đồng. Như 

vậy, bị cáo T đưa tiền trực tiếp cho N chứ không có chuyển tiền nên yêu cầu của 

kháng nghị là không thể thực hiện được. 

Thứ hai, bị cáo khai chỉ yêu cầu N chỉnh sửa thông tin phần nơi sinh trên 

hình ảnh của 06 hộ chiếu nhưng lại chi phí đến 40.000.000 đồng là không hợp 

lý. Hội đồng xét xử nhận thấy, kháng nghị nêu số tiền chi phí trên là không hợp 

lý, nhưng không đưa ra chứng cứ chứng minh tại sao không hợp lý, số tiền nào 

là hợp lý. 

Thứ ba, hành vi chỉnh sửa thông tin của N là hành vi trái pháp luật nên theo 

quy định của pháp luật thì số tiền 40.000.000 đồng Nhớ đã nhận (nếu có) cũng 

phải tịch thu để sung công quỹ Nhà nước. Hội đồng xét xử nhận thấy, nhận định 

trên của kháng nghị là hoàn toàn đúng. Do không làm rõ được N nên không truy 

thu được số tiền thu lợi bất chính của N. Số tiền thu lợi bất chính của N không 

thể quy buộc bị cáo T phải chịu. Hơn nữa, kháng nghị cũng không nêu tịch thu 

số tiền 40.000.000 đồng của bị cáo T. 

Từ những chứng cứ đã được phân tích trên cho thấy, Cơ quan điều tra, 

Viện kiểm sát và Tòa án cấp sơ thẩm đều quy kết bị cáo Lê Thương T thu lợi bất 

chính với số tiền 491.222.000 đồng (588.220.000 đồng - 57.000.000 đồng - 

40.000.000 đồng) để đề nghị, truy tố, xét xử bị cáo T theo điểm c, đ khoản 2 

Điều 349 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

Do đó, không chấp nhận Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 25/QĐ-VC2 ngày 

19/10/2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. 

[2.2]. Xét kháng cáo của bị cáo Lê Thương T thì thấy: 

Bản án sơ thẩm đánh giá đúng tính chất nghiêm trọng của vụ án, mức độ 

phạm tội, đồng thời xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo Lê Thương T như: 

Bị cáo có nhân thân tốt, lần đầu phạm tội; sau khi phạm tội tự nguyện ra đầu thú; 

thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải; phạm tội trong thời kỳ mang thai, 

hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ đơn thân đang trực tiếp nuôi 04 con còn nhỏ, 

trong đó có 01 con mới sinh; đã tự nguyện nộp lại 100.000.000 đồng tiền thu lợi 

bất chính và xử phạt bị cáo Lê Thương T với mức án 03 năm tù, dưới mức thấp 

nhất của khung hình phạt quy định là đã chiếu cố giảm nhẹ. Tại phiên tòa phúc 

thẩm không có tình tiết giảm nhẹ nào mới nên không chấp nhận kháng cáo của 

bị cáo Lê Thương T và giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

[3]. Do yêu cầu kháng cáo không được chấp nhận nên bị cáo Lê Thương T 

phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.  

[4]. Những phần quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, 

kháng nghị nên không xét. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%E1%BB%9B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%E1%BB%9B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%E1%BB%9B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%E1%BB%9B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%E1%BB%9B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%E1%BB%9B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%E1%BB%9B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%E1%BB%9B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%E1%BB%9B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%E1%BB%9B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%E1%BB%9B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20Th%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20Th%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20Th%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20Th%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20Th%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20Th%C6%B0%C6%A1ng
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Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự. 

1. Không chấp nhận Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 25/QĐ-VC2 

ngày 19/10/2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

và kháng cáo của bị cáo Lê Thương T, giữ nguyên bản án sơ thẩm.  

Áp dụng điểm c, đ khoản 2 Điều 349, điểm s, n khoản 1, khoản 2 Điều 51, 

khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt: Lê Thương T 03 (ba) năm tù về tội “Tổ chức cho người khác trốn 

đi nước ngoài trái phép” nhưng được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam trước là 24 

ngày (từ ngày 25/12/2022 đến ngày 18/01/2023). Thời hạn tù còn lại bị cáo Lê 

Thương T phải chấp hành là 02 (hai) năm 11 (mười một) tháng 06 (sáu) ngày tù. 

Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án. 

2. Về án phí: bị cáo Lê Thương T phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự 

phúc thẩm. 

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm về phần biện pháp tư pháp, xử 

lý vật chứng, án phí không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể 

từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 Nơi nhận: 
- Tòa án nhân dân tối cao - Vụ GĐKT I; 

- VKSNDCC tại Đà Nẵng;  

- TAND thành phố Đà Nẵng;  

- VKSND thành phố Đà Nẵng;  

- Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng;  

- Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng; 

- Cơ quan CSĐT, Phòng HSNV-CA  

thành phố Đà Nẵng;  

- Cơ quan CSTHAHS-CA thành phố Đà Nẵng; 

- Bị cáo; 

- Những người tham gia tố tụng khác; 

- Lưu: HSVA; LT. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

(Đã ký) 
 

 

 

     Vũ Thanh Liêm 
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